
BẢNG A BẢNG B BẢNG C

CĐ 10A9 CĐ 10A2 CĐ 10A1 STT GIỜ NGÀY

CĐ 10A6 CĐ 10A8 CĐ 10A3 1 13H45' 16/01 CĐ 10A9 CĐ 10A6

CĐ 10A4 CĐ 10A7 CĐ 10A10 2 14H40' 16/01 CĐ 10A2 CĐ 10A8

CĐ 10A5 3 15H35' 16/01 CĐ 10A1 CĐ 10A3

4 13H45' 23/01 CĐ 10A10 CĐ 10A5

5 14H40' 23/01 CĐ 10A9 CĐ 10A4

6 15H35' 23/01 CĐ 10A2 CĐ 10A7

7 13H45' 13/02 CĐ 10A1 CĐ 10A10

8 14H40' 13/02 CĐ 10A3 CĐ 10A5

9 15H35' 13/02 CĐ 10A6 CĐ 10A4

10 13H45' 20/02 CĐ 10A8 CĐ 10A7

11 14H40' 20/02 CĐ 10A1 CĐ 10A5

12 15H35' 20/02 CĐ 10A3 CĐ 10A10

13 14H00 27/02 NHẤT A NHẤT C

14 15H00 27/02 NHẤT B NHÌ C

15 14H00 06/03. THUA BK1 THUA BK2

16 15H00 06/03. THẮNG BK1 THẮNG BK2

(đã ký)

TRƯỜNG THPT PHAN HUY CHÚ - QUỐC OAI 

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ - GIẢI BÓNG ĐÁ NAM LẦN I

NĂM HỌC 2018 - 2019

THỜI GIAN THI ĐẤU
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